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    THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP: 1PA1 - Năm học: 2025 – 2026 

 
 

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

7:15 -7:30 Vận động ngoài trời 

7:30 – 8:00 Ăn sáng 

8:00 – 8:20 Sinh hoạt vòng tròn 

1 8:25 – 9:00 Chào cờ Tiếng Việt Toán Bơi lặn Toán 

2 9:05 – 9:40 Toán Tiếng Việt TNXH Bơi lặn Âm nhạc 

9:40 – 10:00 Ra chơi – Ăn nhẹ  

3 10:05 - 10:40 Tiếng Việt ESL (VN) ESL (VN) Science ESL (NN) 

4 10:45 – 11:20 TNXH ESL (VN) Harmony Science ESL (NN) 

11:20 – 12:40 Ăn trưa - nghỉ trưa 

5 12:45 – 13:20 ESL (NN) Tiếng Việt Võ thuật Tiếng Việt RLQĐ 

6 13:25 – 14:00 ESL (NN) Tiếng Việt Mỹ thuật Đạo đức Makerspace 

14:00 – 14:30 Ra chơi – Ăn xế 

7 14:30 – 15:05 Tiếng Việt ESL (NN) Tiếng Việt ESL (VN) Văn  

8 15:10 – 15:45 Tiếng Việt ESL (NN) Tiếng Việt ESL (VN) Văn 

15:45 - 16:00 5S | Tự học 

  

 

 

GVCN 

Lê Ngọc Hân  
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Chú thích môn học: 

- RLQĐ: Rèn luyện quân đội 
- TNXH: Tự nhiên và Xã hội 
- ESL (NN): English as second language (GV nước ngoài) 
- ESL (VN): English as second language (GV Việt Nam) 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY LỚP 1PA1 
 

STT Họ và tên GV Bộ môn phụ trách Số điện thoại Email 

1 Lê Ngọc Hân Giáo viên chủ nhiệm 0902894603 hanln01@pathway.edu.vn 

2 Nguyễn Thị Hà Thương Giáo viên Tiếng Anh 0346939303  thuongnth@pathway.edu.vn 

3 Phan Trần Cẩm Tiên Giáo viên Mỹ thuật 0915305274 tienptc@pathway.edu.vn 

4 Lê Thiên Định Giáo viên Âm nhạc 0333752801 dinhlt@pathway.edu.vn 

5 MBồ Chiến Giáo viên Bơi lặn – Sinh tồn 0392599293 chienmb@pathway.edu.vn 

6 Nguyễn Quốc Nhiệm Giáo viên Võ thuật  0817146219 nhiemnq@pathway.edu.vn 

7 Lê Văn Doan Giáo viên Rèn luyện quân đội 0975408414 doannv@pathway.edu.vn 

8 Trần Ngọc Cơ Chuyên viên Tham vấn học đường 0971797753 cotn@pathway.edu.vn 

 

 

 
 


